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Nội dung bài viết 

1. 1. Listen, point, and repeat 
2. 2. Listen and chant 
3. 3. Point and chant 
4. 4. Từ vựng 

1. Listen, point, and repeat 

Bài nghe 

Kitchen 

Living room 

Dining room 

Bedroom 

Bathroom 

Bathroom 

Kitchen 

Living room 

Bedroom 

Dining room 

2. Listen and chant 

 

Bài nghe 

Kitchen, kitchen, kitchen 

Living room, living room, living room 
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Dining room, dining room, dining room 

Bedroom, bedroom, bedroom 

Bathroom, bathroom, bathroom 

3. Point and chant 

 

Hướng dẫn 

Học sinh quan sát bức tranh, và nhìn các mảnh ghép, đoán xem từng mảnh ghép là hình 

căn phòng nào 

4. Từ vựng 

1. kitchen /ˈkɪtʃɪn/: phòng bếp 

2. living room /ˈlɪvɪŋ/ /ruːm/: phòng khách 

3. dining room /ˈdaɪnɪŋ/ /ruːm/: phòng ăn 

4. bedroom /ˈbedruːm/: phòng ngủ 

5. bathroom /ˈbɑːθruːm/: phòng tắm 
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